
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 18 – ÔN TẬP CUỐI HKI 

 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

         Đọc bài đọc Sự tích cây vú sữa (Trang 96, SGK Tiếng việt 2, tập 1) và trả lời câu 

hỏi dưới đây:  

Cậu bé vừa chạm môi vào quả thì chuyện gì xảy ra? 

2. Đọc hiểu văn bản 

      Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Có những mùa đông 

 Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm 

nghề cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. 

Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa 

mệt, vừa đói. 

 Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong 

một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên 

gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy cũ, để xuống dưới 

đệm nằm cho đỡ lạnh. 

Câu 1. Lúc ở nước Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống?   

A. Cào tuyết trong một trường học.        

B. Làm đầu bếp trong một quán ăn.             

C. Viết báo. 



 
 

Câu 2. Bác Hồ phải chịu đựng gian khổ như thế để làm gì? 

A. Để kiếm tiền giúp đỡ gia đình.        

B. Để dành dụm tiền sinh sống và làm việc tại Pháp. 

C. Để học đại học. 

Câu 3. Bài văn này nhằm nói lên điều gì? 

A. Cho ta biết Bác Hồ đã chống rét bằng cách nào khi ở Pháp. 

B. Tả cảnh mùa đông ở Anh và Pháp. 

C. Nói lên những gian khổ mà Bác Hồ phải chịu đựng để tìm đường cứu nước. 

Câu 4. Bộ phận được in đậm trong câu "Bác làm nghề cào tuyết trong một trường học 

để có tiền sinh sống."  trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Thế nào? 

B. Để làm gì? 

C. Là gì? 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. VIẾT CHÍNH TẢ 

Nghe đọc và viết lại đoạn thơ sau vào dòng kẻ ô ly: 

        Thì thầm 

Gió thì thầm với lá 

Lá thì thầm với cây 

Và hoa và ong bướm 

Thì thầm điều chi đây? 

Trời mênh mông đến vậy 

Đang thì thầm với sao 

Sao trời tưởng yên lặng 

Lại thì thầm cùng nhau. 



 
 

 

2. TẬP LÀM VĂN 

Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) kể về gia đình thân yêu của em. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 18 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. ĐỌC THÀNH TIẾNG 

Cậu bé vừa chạm môi vào quả thì một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ. 

2. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. A 

Câu 2. B 

Câu 3. C 

Câu 4. B 

II. KIẾM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả 

Học sinh nhờ người khác đọc để nghe – viết bài chính tả trong khoảng 15 phút. 

2. Tập làm văn 

Học sinh viết đoạn văn dựa trên ý kiến cá nhân và dựa trên các gợi ý dưới đây. 

Gợi ý:  

- Gia đình em gồm bao nhiêu thành viên? Đó là những ai? 

- Tuổi tác, nghề nghiệp của mỗi thành viên là gì? 

- Vẻ bề ngoài của họ trông như thế nào? 

- Gia đình em thường có những hoạt động chung nào? 

- Gia đình em có nuôi con vật nào không? 

- Con vật đó trông vẻ bề ngoài như thế nào? 

- Tình cảm của em đối với các thành viên trong gia đình như thế nào? 

- ………. 


